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Phần I: TRẮC NGHIỆM 
Câu 1. Hiện tại bạn Hoa đã để dành được 
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đồng. Bạn Hoa có ý định mua một quyển sách Toán nâng cao trị giá 
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đồng. Để thực hiện điều trên Hoa đã lên kế hoạch mỗi ngày tiết kiệm 
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đồng. Hỏi sau bao nhiêu ngày kể từ ngày bắt đầu tiết kiệm thì Hoa sẽ có đủ tiền để mua quyển sách?
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Câu 2. Cho hàm số
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Câu 3. Cho hàm số 
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, đâu là bảng giá trị của hàm số đã cho?
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Câu 4. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng nhất?

     A. Điểm thuộc trục hoành có tung độ bằng 0.

     B. Điểm thuộc trục tung có hoành độ bằng tung độ.

     C. Điểm thuộc trục tung có tung độ bằng 0.

     D. Điểm thuộc trục hoành có hoành độ bằng 0.

Câu 5. Gọi 
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Câu 6. Cho hình vẽ: 
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Đường thẳng 
[image: image60.wmf]a
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	Câu 7. Cho hình vẽ: Có tất cả bao nhiêu đường trung bình của 
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	Câu 8. Cho hình vẽ: Độ dài 
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	Câu 9. Bóng 
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Câu 10. Cho 
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	Câu 11. Cho hình vẽ: Độ dài 
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	Câu 12. Cho 
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 có các kính thước như hình vẽ, khi đó tỉ số độ dài của 
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Phần II: TỰ LUẬN 
Bài 1: Hàm số 
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Bài 2: a. Vẽ đồ thị hai hàm số  
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trên cùng hệ trục toạ độ Oxy. 
b. Hai đồ thị hàm số ở câu a cắt nhau tại A và cắt trục Ox tại B và C. Tìm toạ độ của A ; B ;  C và tính chu vi , diện tích tam giác ABC.

Bài 3: Cho tam giác cân 
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Bài 4: Tìm giá trị nhỏ nhất của 
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Phần II:  TỰ LUẬN 
Bài 1: + Thay giá trị 
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Vậy : 
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Bài 2: a. * Đồ thị hàm số y = 2x – 2 
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b. Ta có: A(0; -2), B(1; 0) ,C(-2; 0). 

+ Dễ thấy: 
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Bài 3: a. Ta có 
[image: image149.wmf]15

ADDCACAB

+===

cm.

[image: image150.wmf](

)

1


và 
[image: image151.wmf]153

102

ADAB

DCBC

===

.
[image: image152.wmf](

)

2


[image: image153.png]



*  Từ 
[image: image154.wmf](

)

1

 và 
[image: image155.wmf](

)

2

 ta có:  
[image: image156.wmf]15

3

2

ADDC

ADDC

ì

ï

+=

ï

ï

ï

í

ï

=×

ï

ï

ï

î

.

Từ đó suy ra 
[image: image157.wmf]9

AD

=

 cm, 
[image: image158.wmf]6

DC

=

 cm.

b. Vì 
[image: image159.wmf]BDBE

^

 nên 
[image: image160.wmf]BE

 là phân giác ngoài của góc 
[image: image161.wmf]B

 của tam giác 
[image: image162.wmf]ABC

.

Khi đó ta có 
[image: image163.wmf]AEAB

ECBC

=

. Suy ra 
[image: image164.wmf]102

153

AEBCAEAE

EC

AB

×××

===

.

Suy ra 
[image: image165.wmf]32()

CEACCE

×=×+

 hay 
[image: image166.wmf]2

CEAC

=×

. Do đó 
[image: image167.wmf]30

CE

=

 cm.

Bài 4: Ta có : 
[image: image168.wmf](

)

(

)

222

2443426

Exxxyyyxy

=+++--+




[image: image169.wmf](

)

(

)

2

2

22422364

xyxyyy

éù

=+-+++++

êú

êú

ëû


            
[image: image170.wmf](

)

(

)

22

2213111

xyy

=+-+++³

. 

Vậy: Giá trị nhỏ nhất của E là: 1 tại  
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